PHIẾU ÔN LUYỆN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020
Môn: Toán

Bài 1. Đặt tính và tính
6 năm 9 tháng + 18 năm 9 tháng                              2 ngày 19 giờ + 3 ngày 7 giờ
8 giờ 26 phút - 6 giờ 42 phút                                    12 giờ 16 phút - 7 giờ 29 phút.
Bài 2. Người ta vặn vòi cho nước chảy vào một thùng đựng nước có dạng hình hộp chữ nhật dài 60 cm, rộng 45cm, cao 50 cm. Nước từ vòi chảy ra cứ 1 phút được 12 lít. Hỏi bao nhiêu lâu thì nước đầy thùng? ( 1 lít = 1 dm3 )
Bài 3. Một bể nước cao 1,5m , đáy là hình chữ nhật có chu vi 7,2m, chiều dài hơn chiều rộng 6dm.
 a_ Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước? ( 1dm3 = 1lít ).
 b_ Biết rằng sau một tuần lễ dùng nước, mực nước trong bể giảm 1,2m. Hỏi trung bình mỗi ngày dùng bao nhiêu lít nước?
Bài 4. Một bể cá hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là: chiều dài 7,5dm ; chiều rộng 5dm, chiều cao 7dm. Hiện nay 1/3 bể có chứa nước. Hỏi muốn thể tích nước là 85% thể tích bể thì phải đổ thêm bao nhiêu lít nước?

Môn: Tiếng Việt

Bài 1: Xác định CN – VN của các câu sau:
-  Rễ cao từ ba bốn thước tua tủa giương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất.
[bookmark: _GoBack] -  Mặt đất không một cọng cỏ mọc.
 -  Cây đước dài mọc tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ.
Bài 2: Thêm một vế câu để hoàn chỉnh câu ghép có cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ tương phản:
· Mặc dù Cường học không giỏi .............................................................................
· Dù đường đến trường rất xa ..................................................................................
· ...................................................nhưng cây cối vẫn đâm chồi nảy lộc.
· ...................................................nhưng học sinh trường Tiểu học Yên Thường vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ học tập.
Bài 3: Hoàn chỉnh các câu ghép sau với các quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ cho sẵn:
· .......................................và........................................................
· Nếu..............................thì...................................................
· Do .......................................nên..........................................
· Nhờ .........................................mà..........................................
· Không những ...................................mà.........................................




PHIẾU ÔN LUYỆN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020

TOÁN
Bài 1: Số?
366 phút =….giờ…..phút			2,5 ngày =…..giờ		1,2giờ = …   phút
340 giây=….phút….giây			4ngày 5giờ = ….giờ	6,25 giờ = …..phút
 
Bài 2: Tính?
	a,12giờ 55 phút + 5 giờ 25 phút
 c, 24 giờ 17 phút - 12 giờ 36 phút	
	   b,2,6 giờ + 20 phút
   d, 3,4 giờ  -  1 giờ12 phút



Bài 3: Một xe ô tô đi từ tỉnh A lúc 5 giờ 30 phút. Đ ến tỉnh B, xe nghỉ 50 phút để lấy hàng rồi quay về, đến 14 giờ 35 phút tới tỉnh A. Hỏi thời gian xe thực đi trên đường cả đi và về là bao nhiêu?

Bài 4: Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều cao 1,5m, chiều rộng 1,2m. Hiện giờ lượng nước chiếm 25% thể tích bể.
a) Hỏi hiện giờ trong bể có bao nhiêu nước?
b) Người ta mở vòi nước cho chảy vào bể, mỗi phút chảy được 36l nước. Hỏi vòi chảy sau bao lâu thì nước đầy bể.

TIẾNG VIỆT
  			                        Cây dừa
    Vườn nhà em ở quê có một cây dừa. Cây dừa này bà em đã trồng hơn chục năm rồi.
    Cây dừa chẳng giống cây nào trong vườn. Thân cây cao, bạc phếch in màu của thời gian cùng với những nấc khía như những bậc thang. Dáng cây thẳng đứng. Rễ dừa bò trên mặt đất trông như những con rắn nhỏ hiền lành. Đứng từ dưới nhìn lên, ta thấy những tàu dừa như những chiếc lược khổng lồ đang chải chuốt cho mây trời. Xen lẫn trong các tàu lá là những bông hoa màu vàng li ti. Mỗi khi gió xào xạc thoảng qua, hoa dừa rơi xuống đầy vườn. Rồi đến ngày dừa đậu quả. Từng chùm quả dừa lúc lỉu trên cây như đàn lợn con của mẹ, như hũ rượu của bố. Em rất thích uống nước dừa, nước trong ngọt và mát lạnh. Những buổi trưa hè về thăm bà, em thường ngồi dưới gốc dừa, ngửa cổ lên nhìn những tàu lá dừa như những cánh tay đang vươn ra đón gió, vẫy gọi bầu trời. Em áp tai vào thân cây xù xì, nhắm mắt lại để nghe tiếng gió lùa vào lá như đang dạo nhạc.
   Cây dừa gắn bó với cả tuổi thơ của em, gắn bó với những kỷ niệm về quê hương. Trong em luôn in đậm hình ảnh chàng lính canh trời với những cánh tay khổng lồ vươn lên nền trời xanh thẫm.
                                                        (Theo Tiếng Việt 4 nâng cao - NXBGD - 2001 )
*Dựa theo nội dung bài đọc, hãy thực hiện các yêu cầu sau:
  Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất ( hoặc viết câu trả lời ) cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1. Cây dừa được trồng ở đâu?
   a. Đầu làng                                b. Trong vườn                          c. Sân trường                              
2. Cây dừa được quan sát và miêu tả bằng cảm nhận của những giác quan nào?
   a. Chỉ bằng thị giác (nhìn).
   b. Chỉ bằng thị giác và thính giác ( nghe).
   c. Bằng thị giác, thính giác và vị giác (nếm)

3. Nối từ ngữ chỉ bộ phận của cây dừa với từ ngữ miêu tả đặc điểm để có hình ảnh đẹp:
như những chiếc lược khổng lồ đang chải chuốt cho mây trời 

Thân cây


lúc lỉu trên cây như đàn lợn con của mẹ, như hũ rượu của bố
Rễ


cao, bạc phếch in màu của thời gian cùng với những nấc khía như  những bậc thang

Tàu dừa


Hoa
màu vàng li ti



Qủa
bò trên mặt đất trông như những con rắn nhỏ hiền lành





4. Ghi lại một hình ảnh so sánh trong bài văn?
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
5. Từ nào dưới đây gợi tả hình ảnh?
   a. Xào xạc                               b. Lúc lỉu                                           c. Thầm thì
6. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép ?
   a. Cây dừa gắn bó với cả tuổi thơ của em, gắn bó với những kỷ niệm về quê hương.
   b. Từng chùm quả dừa lúc lỉu trên cây như đàn lợn con của mẹ, như hũ rượu của bố.
   c. Gió xào xạc thoảng qua, hoa dừa rơi xuống đầy vườn.
7. Các vế của câu ghép: Dáng cây thẳng đứng còn rễ của nó bò trên mặt đất trông như những con rắn nhỏ hiền lành. Được nối với nhau bằng cách nào?
   a. Dùng một quan hệ từ.
   b. Dùng cặp quan hệ từ.
   c. Nối trực tiếp (không bằng quan hệ từ).
8. Bộ phận vị ngữ trong câu: “Em áp tai vào thân cây xù xì, nhắm mắt lại để nghe tiếng gió lùa vào lá như đang dạo nhạc”. Là:………………………………………..........…………… ............................................   
 






PHIẾU ÔN LUYỆN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Phần 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:
Câu 1: Số thích hợp viết vào chỗ chấm:
b) 2 phút 45 giây = .............phút
A. 2,45                                      B. 245                                    C. 2,75
Câu 2: Kết quả phép cộng: 7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = ?
A. 10 giờ 26 phút                                       B. 9 giờ 26 phút
Câu 3: Giờ vào học bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Bạn Hà đến sớm 15 phút. Bạn Hà đến trường lúc:
A. 7 giờ 45 phút                                         B. 7 giờ 15 phút
Câu 4: Cạnh của một hình  lập phương tăng lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó gấp lên số lần là: 
A. 6                                       B. 9                                     C. 27
Phần 2: Tự luận:
Bài 1: Một người đi từ A lúc 8 giờ và đến B lúc 10 giờ 15 phút. Dọc đường người đó nghỉ 20 phút. Hỏi người đó đi từ A đến B hết bao lâu (không kể thời gian nghỉ)?
Bài 2: Một cái thùng hình lập phương cạnh 1,2m. Người ta xếp vào thùng các bánh xà phòng dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 5cm, 4cm, 9cm. Hỏi có thể xếp nhiều nhất được bao nhiêu bánh xà phòng vào cái thùng đó? (Khi xếp không chia cắt bánh xà phòng nào)
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 4 giờ  - 2,75 giờ - 15 phút                   
b) 4 giờ 20 phút  - 3 giờ 35 phút + 2 giờ 40 phút
TIẾNG VIỆT
Bài 1: Viết lại các câu ghép chỉ quan hệ tương phản:
a) Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng một số người ra đường vẫn không đeo khẩu trang.
b) Vì em chưa tập trung nghe giảng nên em chưa hiểu bài.
c) Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng cây cối trong vườn nhà em vẫn tươi tốt.
Bài 2: Phân tích cấu tạo các câu ghép đã viết lại trong bài tập 1.








PHIẾU ÔN LUYỆN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT

PHIẾU TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
4 năm 7 tháng  + 6 năm 8 tháng			6 giờ 35 phút + 2 giờ 27 phút
36 giờ 25 phút – 18 phút 40 phút		12 phút 30 giây – 8 phút 45 giây

Bài 2: Chú Hùng đi từ nhà tới cơ quan hết 35 phút cô Hồng đi từ nhà tới cơ quan hết 1 giờ 5 phút. Hỏi thời gian đi từ nhà đến cơ quan của chú Hùng ít hơn cô Hồng bao nhiêu phút?

Bài 3 : Bạn Nga đi học lúc 6 giờ 25 phút , bạn đến trường lúc 7h kém 5 phút . Hỏi bạn Nga đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian?

Bài 4:  Tính bằng cách thuận tiện nhất
a)2giờ 18phút + 2giờ 20phút + 3giờ 40 phút + 4giờ 35phút ;         
 b) 2giờ + 3giờ + 1giờ + 4giờ

TIẾNG VIỆT
Bài 1: Thêm vế câu để hoàn chỉnh câu ghép sau chỉ quan hệ tăng tiến:
a. Hoa hồng không chỉ đẹp……………..
b. …………mà bạn ấy còn rất ngoan.
c. Để nắm vững kiến thức, không những em cần chú ý nghe giảng ...........................

Bài 2: Phân tích cấu tạo câu ghép sau:
1.Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại.
2. Tớ không biết việc này vì cậu chẳng nói với tớ.
3. Tuy thời tiết nắng nóng nhưng mọi người vẫn chăm chỉ ra đồng.
4. Do nó học giỏi nên nó làm bài rất nhanh.

Bài 3: Từ các câu ghép ở bài tập 2 hãy tạo ra câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu ( có thể thêm bớt một vài từ ) 




PHIẾU ÔN LUYỆN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020
TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a, 6 giờ 27 phút + 9 giờ 45 phút                              17 giờ 53 phút  +  4 giờ 15 phút 
b, 9 phút 15 giây - 6 phút 45 giây                           6 ngày 5 giờ - 3 ngày 12 giờ
Bài 2: Một khối kim loại có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,5m ; chiều rộng 0,3m ; chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại cân nặng 5kg. Tính khối lượng của khối kim loại đó?
Bài 3: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của HHCN trên. Tính:
a. Thể tích hình hộp chữ nhật
b. Thể tích hình lập phương.
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện:
a) 1 giờ 15 phút + 2 giờ 24 phút + 3 giờ 36 phút + 4 giờ 45 phút




b) 2  giờ + 1  giờ  +  3  giờ  + 2  giờ 
c)  3 giờ 48 phút + 2 giờ 52 phút + 4 giờ 12 phút + 1 giờ 8 phút.
TIẾNG VIỆT
Bài 1: Xác định TN, CN, VN trong mỗi câu sau:
  - Ngoài đồng, lúa đang chờ nước. Chỗ này, các xã viên đang đào mương; chỗ kia, các xã viên đang tát nước. Mọi người đang ra sức đánh giặc hạn.
  - Tiết trời đã về cuối năm. Trên cành lê, giữa đám lá xanh mơn mởn, mấy bông hoa trắng xoá điểm lác đác.
Bài 2: Tìm các DT, ĐT, TT có trong 2 đoạn văn của bài 1 và viết vào 3 cột sau:
	Danh từ
	Động từ
	Tính từ

	…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
……………………………..
	……………………………..
……………………………..
……………………………...
……………………………...
……………………………...
………………………………
	…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
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